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BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 "Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày;

 quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum"

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 "Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum" (gọi tắt là Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND); dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình kèm theo. Ban Văn hóa – Xã hội đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành Nghị quyết:

Căn cứ điểm a Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Nghị định số 116/2016/NĐ-CP)
; 
Hiện nay, xã khu vực I, II, III đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg; thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT (thay thế cho Quyết định số 433/QĐ-UBDT)
 cho giai đoạn 2021-2025, dẫn đến địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày theo Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND có sự thay đổi. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND tại Công văn số 271-CV/TU ngày 07/9/2021.
Như vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND là cần thiết; phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các quy định hiện hành.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết:
- Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1; điểm b, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND từ "Địa bàn thường trú của học sinh và bố, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh thuộc các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II" thành "Địa bàn thường trú của học sinh và bố, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh thuộc các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi”.


- Tách khổ cuối của điểm b, khoản 2 Điều 2 thành khoản mới (khoản 3), cụ thể: “3. Sửa đổi, bổ sung danh sách địa bàn, các trường xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do nhà xa trường hoặc do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn (có các phụ lục kèm theo)”.
3. Ý kiến của Ban Văn hóa-Xã hội:
Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết, các văn bản liên quan. Ban nhận thấy, quá trình xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND, cơ quan trình đã chỉ đạo cơ quan tham mưu thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng theo quy định của pháp luật, đã tổ chức lấy ý kiến của UBND các huyện, thành phố; các Sở, ngành liên quan và các cá nhân có trách nhiệm theo quy định. Các ý kiến tham gia góp ý đã được cơ quan chủ trì tiếp thu và giải trình. Ban cơ bản thống nhất với những nội dung của dự thảo nghị quyết tại Tờ trình số 139/TTr-UBND của Ủy ban nhân đân tỉnh. Đồng thời, đề nghị với cơ quan trình một số nội dung sau:
3.1. Nội dung Dự thảo Nghị quyết:

- Phần căn cứ ban hành Nghị quyết: đề nghị bổ sung Quyết định 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT làm căn cứ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
 ngày 14/5/2016 của Chính phủ "Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật".
- Khoản 3 Điều 1: Đây là khoản bổ sung mới (khoản 3) do tách nội dung (phần phụ lục) của điểm b khoản 1; điểm b khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND , không phải do phát sinh nội dung mới; do đó, đề nghị tiếp thu và điều chỉnh nội dung này như đề nghị của Sở Tư pháp tại mục 3.3 Báo cáo thẩm định số 213/BC-STP ngày 18/8/2021. 
- Bổ sung nội dung thời điểm cụ thể áp dụng khoản 3 Điều 1 của Dự thảo Nghị quyết (Phụ lục các trường và thôn đặc biệt khó khăn) tại phần tổ chức thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế năm học và các địa bàn thôn có điều chỉnh.
3.2. Phụ lục kèm theo Nghị quyết:

(1) Số thôn đặc biệt khó khăn đề nghị điều chỉnh theo Tờ trình số 139/TTr-UBND có tăng, giảm so với Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND. Đề nghị làm rõ nội dung này (Theo Phụ lục số 1 kèm theo báo cáo này).
(2) Qua khảo sát thực tế tại 2 huyện Đăk Glei và Đăk Hà
, đồng thời đối chiếu lại địa bàn thôn đặc biệt khó khăn tại các văn bản: Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND, Tờ trình 139/TTr-UBND, Ban nhận thấy việc đề xuất điều chỉnh địa bàn theo điều kiện về khoảng cách ở một số nơi chưa được thuyết minh lý do. Cụ thể: Tiêu chí khoảng cách: Không thay đổi, vẫn giữ nguyên như điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 31 (tùy thuộc vào điều kiện giao thông thuận lợi hay giao thông khó khăn, cách trở)
. Tuy nhiên, tại Tờ trình 139/TTr-UBND, một số đơn vị đã hoán đổi tiêu chí khoảng cách từ nhà đến nơi học từ điều kiện giao thông thuận lợi sang điều kiện giao thông khó khăn, cách trở hoặc ngược lại (dù trên thực tế không có sự xê dịch về nơi ở của học sinh và vị trí nơi học). (Theo Phụ lục số 2 kèm theo báo cáo này).
 (3) Đề xuất bổ sung một số đơn vị trường học thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo vào danh sách địa bàn, trường kèm theo Tờ trình 139/TTr-UBND là chưa phù hợp với điểm b, c khoản 1 Điều 4 Nghị định 116/2016/NĐ-CP 
, bao gồm các trường: Tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum, THCS thực hành sư phạm Lý Tự Trọng, THCS-THPT Liên Việt Kon Tum (khối THCS).
(4) Một số vấn đề khác :
- Đề nghị cơ quan trình rà soát lại tên gọi thôn đặc biệt khó khăn (địa bàn thường trú của học sinh, địa điểm trường đóng chân) theo đúng với tên thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
; địa bàn trong phụ lục chỉ xác định đến thôn, không xác định cụ thể đến từng cụm dân cư.
- Bổ sung nội dung tiêu đề trong bảng phụ lục để tương ứng với nội dung bổ sung khoản mới tại Điều 2. Cụ thể:

+ Bổ sung cụm từ "Theo điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/HĐND" sau cụm từ "Trường hợp nhà xa trường".

+ Bổ sung cụm từ "Theo điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/HĐND " sau cụm từ "Trường hợp địa bàn cách trở, giao thông đi lại khó khăn". 
4. Đề xuất, kiến nghị:
- Đề nghị cơ quan trình có ý kiến giải trình đối với các nội dung đã nêu tại mục 3 của báo cáo này.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hôi. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Lưu: VT, VH-XH (Vi).
	TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN
Đã ký
Phan Thị Thủy


� Quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4, Điểm d Khoản 2 Điều 5 cua Nghị định này và điều kiện thực tế của địa phương để quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh để nhà trường chủ động trong việc tổ chức nấuăn cho học sinh tại trường”.


� -Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025.


- Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.


- Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025


� "…Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản".


� Tại báo cáo số 09/BC-VHXH ngày 15/9/2021 của Ban văn hóa-xã hội về "Kết quả khảo sát địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn; các trường học phục vụ thẩm tra trình kỳ họp chuyên đề năm 2021 HĐND tỉnh khóa XII".


� - Điều kiện giao thông thuận lợi: khoảng cách tính từ nhà đến nơi học cho từng bậc học là: đủ số km từ 4 km trở lên đối với tiểu học, đủ 7 km trở lên đối với trung học cơ sở, đủ 10 km trở lên đối với trung học phổ thông.


- Điều kiện giao thông khó khăn, cách trở: dưới 4km đối với học sinh tiêu học; dưới 7 km trở lên đối với trung học cơ sở, dưới 10 km trở lên đối với trung học phổ thông.


� “b) Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.


c) Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi. Nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn cụ thể như quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này”.


�- Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum "Về việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum"


- Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.








